
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1

*1 *2

BL4040 4.0Ah

*1 *2BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

* 1 Pin được đề xuất * 2 Sử dụng với bộ hộp đựng pin L

VR001G
Máy Đầm Dùi Bê Tông Dùng Pin

không gồm trục mềm
VR001G Chỉ máy

Phụ kiện kèm theo:

VR001GZ

VR001GZ: Không gồm pin, sạc

2 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ

Công suất
Tốc độ rung (VPM)
Lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Độ ồn áp suất
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

với PDC1200: 550W
Cấp độ cao: 15,500, cấp độ trung bình: 12,000
với trục 32mm-1.2m, với pin BL4040,  cấp độ cao: 35 phút
với trục 32mm-1.2m, với pin BL4040, cấp độ trung bình: 50 phút
80 dB(A)
với trục mềm: 4.9 m/s²
không với trục mềm, với pin BL4020/BL4025/BL4040: 282 x 112 x 258 mm
không với trục mềm, với pin BL4050F/BL4080F: 296 x 112 x 299 mm
1.39kg (chỉ máy)
Trục mềm ø32-1.2m (1910E1-5): 2.73kg
Trục mềm ø38-2.4m (1910C4-5): 4.46kg

Bộ trữ pin đeo vai
PDC01/PDC02
Được hỗ trợ bởi tối đa bốn pin LXT 18V

sử dụng với bộ chuyển đổi và vỏ bảo vệ pin H

Bộ chuyển đổi (40Vmax) Vỏ bảo vệ pin H

Hình ảnh 191N62-4 Mã số  1910J4-4
Dùng cho  PDC01/PDC02 
và PDC1200A02

Dùng cho BL4050F, 
BL4080F

Vỏ bảo vệ pin L

Mã số  1910J1-0Bộ chuyển đổi giữa hộp pin của bộ  
trữ pin đeo vai và sản phẩm trên 
nền tảng XGT 40Vmax

Hình ảnh: 1910C4-5
Comming soon

Comming soon

PDC1200A02
Được cung cấp bởi pin tích hợp 36V-40Vmax

Sạc: DC4001

Phụ kiện

Kích thước
ø32-1.2m
ø32-1.7m
ø32-2.4m
ø38-1.2m
ø38-2.4m

Trục mềm

Mã số
1910E1-5
1910E2-3
1910C2-9
1910E3-1
1910C4-5

 Công Suất Cao
Độ Bền Cao
Truyền Tín Hiệu Điện Tử

Máy Khoan Động Lực

Máy Khoan Đục Bê Tông

Máy Cắt Cỏ

 Máy Cắt Bê Tông
Máy Đa Năng

Máy thổi bụi

Máy Thổi

Máy Tỉa Hàng Rào

Máy Bắn Đinh Radio

Đèn LED

Quạt
Máy làm mát & ấm

Ấm Đun Nước

Máy Siết Bu Lông

Máy Khoan Đa Năng

Máy Khoan Động Lực

Máy Khoan Góc

Máy Khoan Đất

Máy Đục Bê Tông

Máy Mài Góc

Máy Cưa Đĩa

 Máy Cưa Đa GócTrượt

Máy Bơm Hơi

Máy Cưa Xích

Máy Đánh Bóng

Máy Bào

Máy Cưa Vòng

Máy Cưa Đĩa
Cắt Sâu

Máy Đánh Cạnh 

Máy Cắt
Kim Loại

Máy Cưa Đĩa
Tay Cầm Phía Sau

Máy Cưa Kiếm

Máy
Hút Bụi

Máy Hút Bụi

Máy hút bụi
đeo vai

Máy Cắt Cỏ

Máy Cắt Cành Trên Cao

Máy Vặn Vít

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

Máy Khoan, Vặn Vít

Sạc tiêu chuẩn

Máy Đầm Dùi Bê Tông Dùng Pin

(bán riêng)

Cờ lê 8 (781213-9)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

A3-052022-1Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

18V x 2

PDC01
(191A67-6)

18V

18V x 2

PDC02 (191A62-6)PDC01
(191M44-0)
Không kèm
theo adapter

+

Vui lòng
mua thêm
trục mềm

Vui lòng
mua thêm
trục mềm



Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Bảo vệ cò bóp

cho phép công việc đầm dùi ổn định.

Ổn định tốc độ

Tố
c 

độ
 ru

ng

Khối lượng công việc CaoThấp

VR001G

Máy tiền nhiệm (DVR450)

Thích hợp cho nhiều loại công việc

Cấp độ cao

15,500 phút-1

Cấp độ trung bình

12,000 phút-1

Tốc độ rung Tốc độ rung

Dùng cho nhiều loại công việc đầm bê 
tông, chẳng hạn như sàn đất, cột chống và 
nền móng.

Lý tưởng cho các công việc như hoàn thiện từng bước hoặc 
đóng các lỗ xây dựng tạm thời, nơi bê tông không được chảy 
ra khỏi khuôn.

35 phút 50 phút
Lượng công việc Lượng công việc(trên 1 lần sạc đầy pin)

(Với trục ø32mm-1,2m và pin BL4040)

bảo vệ cò bóp và nút khóa khỏi bị chặn bởi vật liệu kết dính và 
cứng như bê tông.

Nhiều loại vỏ pin
có sẵn cho tất cả các loại pin được 
khuyến nghị hoặc tương thích

Nút khoá

Vỏ bảo vệ pin đi kèm tương thích 
với BL4020 / BL4025 / BL4040.

Các vỏ bảo vệ pin dưới đây cũng 
có sẵn dưới dạng bán riêng:
∙ Vỏ bảo vệ pin L dành cho BL4050F / 
BL4080F
∙ Vỏ bảo vệ pin H được đặt cho PDC01 / 
PDC1200

(Với trục ø32mm-1,2m và pin BL4040)

(trên 1 lần sạc đầy pin)

Cò bóp

Hiệu quả cao
Động cơ DC không chổi than 


